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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
KHÓA 31 ĐỢT 1 (2023-2025) CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
(Kèm theo Quyết định số 1513 /QĐ-ĐHV ngày 30 tháng 6  năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
Thời gian dạy online 12 ngày, dạy trực tuyến 03 ngày (mỗi ngày 10 tiết)
Có 02 tuần hoàn thành đánh giá học phần
	TT
	Tên Học phần
	Số HV
	Giảng viên
(Học hàm, học vị, ĐT)
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
(Trường hợp GV thỉnh giảng)
	Cơ quan 
công tác 
	Thời gian học E-Learing
	Thời gian học trực tuyến

	
ĐỢT 1

	1
	TA1. K31
QLGD.K31B1(UD)
QLGD.K31B2(UD)
QLGD.K31C1(UD)
ĐLH.K31(NC)
	

10+7+14+6=37

	ThS. GVC. Võ Thị Hồng Minh
SĐT: 0988.704.068
	
	
ĐH Vinh
	
Đợt 1: từ 10 đến 16/7 ;
Đợt 2: từ 24 đến 30/7
	Ngày 15,16 và 30/7
(Từ 17 đến 23/7 và 31/7 đến 6/8 hoàn thành đánh giá HP)

	2
	TA2. K31
QLGD.K31A1(NC)
QLGD.K31A1(UD)
QLGD.K31C3(UD)
QLGD.K31C4(UD)
LSVN.K31(NC)
LSVN.K31(UD)
	


8+5+10+9+4+1=37

	ThS. Trần Thị Phương Thảo 
SĐT: 0904.392.924
	
	
ĐH Vinh
	
Đợt 1: từ 10 đến 16/7 ;
Đợt 2: từ 24 đến 30/7
	Ngày 15,16 và 30/7
(Từ 17 đến 23/7 và 31/7 đến 6/8 hoàn thành đánh giá HP)

	3
	TA3. K31
CTH.K31B(UD)
CTH.K31C(NC)
CTH.K31C(UD)
KTCT.K31A(UD)
	

13+10+2+10=35

	TS. GVC. Lê Thị Tuyết Hạnh
SĐT : 0898.606.686
	
	ĐH Vinh
	
Đợt 1: từ 10 đến 16/7 ;
Đợt 2 : từ 24 đến 30/7
	Ngày 15,16 và 30/7
(Từ 17 đến 23/7 và 31/7 đến 6/8 hoàn thành đánh giá HP)

	4
	Tiếng Pháp 4. K31
PP Anh.K31A(UD)

	
29

	ThS. Trần Giang Nam
SĐT : 0945.547.077
	
	ĐH Vinh
	
Đợt 1: từ 10 đến 16/7 ;
Đợt 2: từ 24 đến 30/7
	Ngày 15,16 và 30/7
(Từ 17 đến 23/7 và 31/7 đến 6/8 hoàn thành đánh giá HP)

	5
	TA5.K31
CTH.K31A(NC)
CTH.K31A(UD)
PPGDCT.K31(NC)
TH.K31A(NC)
TH.K31C(UD)
TH.K31C3(UD)
TH. K30 C3(UD)
	


8+3+5+10+3+3+6=38

	ThS. Phạm Thị Lương Giang
SĐT : 0983.717.782
	
	ĐH Vinh
	
Đợt 1: từ 10 đến 16/7 ;
Đợt 2: từ 24 đến 30/7
	Ngày 15,16 và 30/7
(Từ 17 đến 23/7 và 31/7 đến 6/8 hoàn thành đánh giá HP)

	1
	TA6.K31
QLKT.K31A1(UD)
QLKT.K31B3(UD)
QLKT. K30B3 (UD)
	

24+4+7=35

	ThS. Lê Thị Thuý Hà
SĐT : 0983.594.733
	
	ĐH Vinh
	
Đợt 1: từ 10 đến 16/7 ;
Đợt 2: từ 24 đến 30/7
	Ngày 15,16 và 30/7
(Từ 17 đến 23/7 và 31/7 đến 6/8 hoàn thành đánh giá HP)

	

	2
	TA7.K31
QLKT.K31A2(UD)
QLKT.K31A3(UD)
	
22+23=45
	TS. GVC. Nguyễn Duy Bình
SĐT : 0947.492.309
	
	ĐH Vinh
	Đợt 1: từ 3 đến 9/7
Đợt 2: từ 17 đến 23/7

	Ngày 8,9 và 23/7
(Từ 10 đến 16/7 và 24 đến 30/7 hoàn thành đánh giá HP)

	3
	TA8.K31
QLGD.K31C2(UD)
LLVH.K31
VHVN.K31
QTKD.K31A(UD)
	
6+2+1+20=29

	ThS. GVC. Cao Thị Phương
SĐT : 0915.235.496

	
	ĐH Vinh
	Đợt 1: từ 3 đến 9/7
Đợt 2: từ 17 đến 23/7

	Ngày 8,9 và 23/7
(Từ 10 đến 16/7 và 24 đến 30/7 hoàn thành đánh giá HP)

	4
	TA9.K31
LTXX&TK.K31
GT.K31
ĐSLTS.K31
HHC.K31
Hóa PT.K31(NC)
XD.K31(UD)
CNTT.K31A(UD)
TVH.K31(NC)
TVH.K31(UD)
SHTN.K31A1(UD)
	

2+2+2+1+6+7+11+4+1+10=46

	ThS. GVC. Nguyễn Thị Tường
SĐT : 0904.142.456
	
	ĐH Vinh
	Đợt 1: từ 3 đến 9/7
Đợt 2: từ 17 đến 23/7

	Ngày 8,9 và 23/7
(Từ 10 đến 16/7 và 24 đến 30/7 hoàn thành đánh giá HP)

	5
	TA10.K31
PP Sinh.K31(UD)
PP Hóa.K31
GDTC.K31(NC)
PP Lý.K31A1 (NC)
PP Lý.K31A1 (UD)
PPT.K31A(NC)
PPT.K31C(UD)
	


7+3+1+9+7+13=40

	ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
SĐT : 0974.270.092
	
	
	Đợt 1: từ 3 đến 9/7
Đợt 2: từ 17 đến 23/7

	Ngày 8,9 và 23/7
(Từ 10 đến 16/7 và 24 đến 30/7 hoàn thành đánh giá HP)

	1
	TA11.K31
GDMN.K31(NC)
Luật.K31A(NC)
Luật.K31C(UD)
	
8+21+3=32

	ThS. Trần Thị Khánh Tùng
SĐT : 0982.295.595
	
	
	Đợt 1: từ 3 đến 9/7
Đợt 2: từ 17 đến 23/7

	Ngày 8,9 và 23/7
(Từ 10 đến 16/7 và 24 đến 30/7 hoàn thành đánh giá HP)



